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Bài 61: (tr.182)

衣

莊兒將入學，母曰：“兒尚著單衣，不覺寒乎？人之衣服，因寒暑而異，今日天涼，可易夾衣。”兒曰：“諾”，遂易衣而出。

I. Phiên âm: Y

Trang nhi tương nhập học, mẫu viết: “Nhi thượng trước đơn y, bất giác hàn hồ? Nhân chi y phục, nhân hàn thử nhi dị, kim nhật thiên lương, khả dịch giáp y”. Nhi viết: “Nặc”, toại dịch y nhi xuất.

II. Dịch nghĩa: Chiếc áo
Bé Trang sắp vào học. Mẹ nói: “Con hãy còn mặc áo đơn, không biết lạnh sao? Quần áo của con người tùy theo lạnh nóng mà khác nhau. Hôm nay trời mát, con nên thay áo kép”. Bé đáp: “Vâng”. Bèn thay áo mà đi ra.

III. Từ mới:

· 莊 trang: họ Trang (DT, 11 nét, bộ thảo 艸, 艹)

· 尚 thượng: hãy còn (PT, 8 nét, bộ tiểu 小)

· 著 trước: mặc, bận (Đgt, 12 nét, bộ thảo 艸, 艹)

· 單 đơn: lẻ, chiết (TT, 12 nét, bộ khẩu 口)

· 衣 y: áo (DT, 6 nét, bộ y 衣) 

· 覺 giác: biết, cảm thấy (Đgt, 20 nét, bộ kiến 見)

· 乎 hồ: sao, ư (TRT, 5 nét, bộ phiệt 丿)

· 服 phục: quần áo (DT, 8 nét, bộ nguyệt 月)

· 因 nhân: do, tùy theo (GT, 6 nét, bộ vi 囗)

· 暑 thử: nóng (TT, 12 nét, bộ nhật 日)

· 今kim: nay, bây giờ (TT, 4 nét, bộ 人 nhân)

· 涼 lương: mát (TT, 11 nét, bộ thủy 水, 氵)

· 夾 giáp: hai lớp, kép (TT, 7 nét, bộ đại 大)

· 諾 nặc: vâng (Thán từ, 16 nét, bộ ngôn 言)

· 遂 toại: rồi, bèn (PT, 13 nét, bộ sước 辵, 辶)

· 易 dịch: thay đổi (Đgt, 8 nét, bộ nhật 日)

IV. Ngữ pháp:

· 尚 (thượng) là phó từ, dịch nghĩa "còn, vẫn còn, hãy còn":

· 兒尚著單衣,不覺寒乎? Nhi thượng trước đan y, bất giác hàn hồ? Con hãy còn mặc áo đơn, không biết lạnh sao?

· 弟年尚稚。Đệ niên thượng trĩ. Em trai tuổi còn nhỏ. (bài 68)

· 乎(hồ) là trợ từ cuối câu dùng để hỏi, thường có thể dịch là "chăng?, sao?, không?", hoặc đôi khi không dịch.

· 兒尚著單衣,不覺寒乎? Nhi thượng trước đan y, bất giác hàn hồ? Con hãy còn mặc áo đơn, không biết lạnh sao?

· 祖曰:“爾知方向乎 ? Tổ viết: Nhĩ tri phương hướng hồ? Ông nội nói: Cháu có biết phương hướng không? (bài 79)

· 因(nhân) là giới từ có nghĩa "do, tùy theo":

· 人之衣服,因寒暑而異。Nhân chi y phục, nhân hàn thử nhi dị. Quần áo của con người do (tùy theo) lạnh nóng mà khác nhau.

· 而(nhi) là liên từ biểu thị sự thừa tiếp, cho biết phương thức, lý do của động tác hoặc hành vi, thường có thể dịch là: "mà, rồi":

· 因寒暑而異。Nhân hàn thử nhi dị. Do (tùy theo) lạnh nóng mà khác nhau.

· 遂易衣而出。Toại dịch y nhi xuất. Bèn thay áo mà đi ra.

· 摘而煮食之。Trích nhi chử thực chi. Hái rồi nấu và ăn nó. (bài 63)

· 遂 (toại) thường được coi là phó từ dùng để biểu thị kết quả, có thể dịch "thế rồi, đoạn, bèn":

· 遂易衣而出。Toại dịch y nhi xuất. Bèn thay áo mà đi ra.

· 遂按時培養。Toại án thời bồi dưỡng. Bèn theo thời mà vun bồi nuôi dưỡng (bài 63).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

莊兒將PT入Đgt學DT，母曰：“兒尚PT著單TT衣，不PT覺Đgt寒乎TRT？人之TKC衣服，因GT寒暑而LT異TT，今日PT天涼TT，可TĐT易Đgt夾TT衣。”兒曰Đgt：“諾”，遂PT易Đgt衣而LT出Đgt。

Bài 62: (tr.184)

灑掃

房屋之中，汙穢日積，不宜居人。故每日早起，必用帚掃地。掃時，先以水灑之，則灰塵不揚。

I. Phiên âm: Sái tảo

Phòng ốc chi trung, ô uế nhật tích, bất nghi cư nhân. Cố mỗi nhật tảo khởi, tất dụng trửu tảo địa. Tảo thời, tiên dĩ thủy sái chi, tắc hôi trần bất dương.
II. Dịch nghĩa: Rảy nước quét dọn
Trong nhà, những đồ dơ bẩn mỗi ngày một chất chứa, không hợp với người ở. Vì thế, mỗi ngày dậy sớm, phải dùng chổi quét đất. Khi quét, trước lấy nước rảy, thì tro bụi không bay lên.

III. Từ mới:

· 灑洒 sái: rảy nước (Đgt, 11 nét, bộ thủy 水, 氵)

· 掃 tảo: quét (Đgt, 11 nét, bộ thủ 手, 扌)

· 房 phòng: phòng, buồng (DT, 8 nét, bộ hộ 戶)

· 汙 ô: dơ, bẩn (TT, 11 nét, bộ thủy 水, 氵)

· 穢 uế: nhớp nhúa (TT, 18 nét, bộ hòa 禾)

· 積 tích: chất chứa, dồn lại (Đgt, 16 nét, bộ hòa 禾)

· 必 tất: ắt hẳn (PT, 5 nét, bộ tâm 心)

· 帚 chửu: cây chổi (DT, 8 nét, bộ cân 巾)

· 揚 dương: bốc lên, bay lên (Đgt, 12 nét, bộ thủ 手, 扌)

IV. Ngữ pháp:

· 每(mỗi) là đại từ biểu thị sự trục chỉ để chỉ từng cái một, đặt trước danh từ, có thể dịch là "mỗi, mỗi một, từng, mọi " (so sánh với chữ [mỗi] là phó từ ở bài 59, 66)

· 每日早起。Mỗi nhật tảo khởi: Mỗi ngày dậy sớm.

· 每晚間,兄招弟同坐溫課。Mỗi vãn gian, huynh chiêu đệ đồng tọa ôn khóa: Mỗi buổi tối, anh gọi em cùng ngồi ôn bài. (bài 68)

· 每遇微風，濃香撲鼻。Mỗi ngộ vi phong, nùng hương phác tị. Mỗi khi gặp cơn gió nhẹ, hương nồng đập vào mũi (bài 59).

· 母雞每得食，必先喚其雛。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Gà mẹ mỗi khi kiếm được thức ăn, trước hết tất gọi gà con (Bài 66).

· 早 (tảo) là danh từ dùng như phó từ làm trạng ngữ, cũng với nghĩa là "sớm":

· 每日早起。 Mỗi nhật tảo khởi: Mỗi ngày dậy sớm.

· 必 (tất) là phó từ biểu thị sự tất nhiên, dịch nghĩa "ắt, ắt phải, ắt sẽ, tất ":

· 故每日早起,必用帚掃地。Cố mỗi nhật tảo khởi, tất dụng trửu tảo địa: Vì thế, mỗi ngày dậy sớm, phải dùng chổi quét đất.

· 母雞每得食,必先喚其雛。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. (bài 66)

· 先 (tiên) là phó từ làm trạng ngữ, có nghĩa "trước, trước hết", đặt trước động từ.

· 掃時,先以水灑之,則灰塵不揚。Tảo thời, tiên dĩ thủy sái chi, tắc hôi trần bất dương: Khi quét, trước lấy nước rảy, thì tro bụi không bay lên.

· 母雞每得食,必先喚其雛。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. (bài 66)

· 則 (tắc) là liên từ, thường dịch là "thì", để biểu thị kết quả:

· 掃時,先以水灑之,則灰塵不揚。Tảo thời, tiên dĩ thủy sái chi, tắc hôi trần bất dương. Khi quét, trước lấy nước rảy, thì tro bụi không bay lên.

· 客有問，則謹答之。Khách hữu vấn, tắc cẩn đáp chi. Khách có hỏi thì kính cẩn trả lời. (bài 82)

· 以鈴繫貓項，貓行則鈴鳴。Dĩ linh hệ miêu hạng, miêu hành tắc linh minh. Dùng chuông buộc vào cổ mèo, mèo đi thì chuông kêu. (bài 83)

· 唯沙漠則不然。Duy sa mạc tắc bất nhiên. Chỉ có sa mạc thì không như thế. (bài 92)

· Luận Ngữ 論語: 欲速則不達, 見小利則大事不成 (Tử Lộ 子路) Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành. Muốn mau thành thì không đạt mục đích, chỉ nhìn cái lợi nhỏ thì việc lớn không thành.

· 禮拜則三業清淨。Lễ bái, tắc tam nghiệp thanh tịnh. Lễ bái thì ba nghiệp thanh tịnh
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

房屋之TKC中PVT，汙穢日PT積Đgt，不PT宜居人。故LT每ĐT日早PT起，必PT用GT帚掃Đgt地。掃時PT，先PT以GT水灑Đgt之ĐT，則LT灰塵不PT揚Đgt。

Bài 63: (tr.186)

種豆

黃兒種豆園中。未幾，發芽。大喜，遂按時培養。數月後，開花結莢。摘而煮食之。曰：此吾勞力所得者，故覺味美逾常也。

I. Phiên âm: Chủng đậu

Hoàng nhi chủng đậu viên trung. Vị kỷ, phát nha. Đại hỷ, toại án thời bồi dưỡng. Sổ nguyệt hậu, khai hoa kết giáp. Trích nhi chử thực chi. Viết: “Thử ngô lao lực sở đắc giả, cố giác vị mỹ du thường dã”.

II. Dịch nghĩa: Trồng đậu
Bé Hoàng trồng cây đậu trong vườn. Chẳng bao lâu, đậu nảy mầm. Bé mừng lắm, bèn theo thời mà vun bồi nuôi dưỡng. Mấy tháng sau, đậu nở hoa, kết quả. Bé hái rồi nấu ăn. Nói rằng: “Đây là trái tôi có được nhờ sức khó nhọc, nên cảm thấy ngon hơn bình thường”.

III. Từ mới:

· 豆 đậu: đỗ, đậu (DT, 7 nét, bộ đậu 豆)

· 幾 kỉ: bao lâu (PT, 12 nét, bộ yêu 幺)

· 芽 nha: mầm cây (DT, 8 nét, bộ thảo 艸, 艹)

· 喜 hỷ: mừng (TT, 12 nét, bộ khẩu 口)

· 按 án: căn cứ, dựa theo (Đgt, 9 nét, bộ thủ 手, 扌)

· 培 bồi: vun đắp (Đgt, 11 nét, bộ thổ 土)

· 結 kết: hóa thành trái (Đgt, 12 nét, bộ mịch 糸)

· 莢 giáp: quả đậu (DT, 11 nét, bộ thảo 艸, 艹)

· 摘 trích: hái, bẻ (Đgt, 14 nét, bộ thủ 手, 扌)

· 煮 chử: nấu (Đgt, 12 nét, bộ hỏa 火, 灬)

· 吾 ngô: tôi, ta (ĐT, 7 nét, bộ khẩu 口)

· 勞 lao: khó nhọc (TT, 12 nét, bộ lực 力)

· 美 mỹ: ngon (TT, 9 nét, bộ dương 羊)

· 逾 du: vượt hơn, vượt qua (Đgt, 13 nét, bộ sước 辵, 辶)

IV. Ngữ pháp:

· 之 (chi) trong những trường hợp sau đây được dùng như đại từ chỉ thị để thay thế và chỉ lại những người hoặc sự vật đã nêu ra ở trước và thường có thể dịch là "nó, đó, điều đó, điều ấy, cái ấy...":

· 摘而煮食之。Trích nhi chử thực chi. Hái rồi nấu ăn nó.

· 母雞每得食,必先喚其雛。若遇貓犬,盡力護之。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Nhược ngộ miêu khuyển, tận lực hộ chi. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. Nếu gặp mèo chó, thì hết sức che chở cho con (bài 66) (trong câu này, [chi] chỉ lại và thay thế cho kỳ sồ)

· 水有清濁。濁者多汙物,又有小蟲。飲之易致病。Thủy hữu thanh trọc. Trọc giả đa ô vật, hựu hữu tiểu trùng. Ẩm chi dị trí bệnh. Nước có trong, đục. Nước đục có nhiều vật dơ bẩn, lại có trùng nhỏ, uống vào dễ sinh bệnh. (bài 70)

· 丁生有弟，甚愛之。Đinh sinh hữu đệ, thậm ái chi. Trò Đinh có đứa em trai, rất yêu nó (bài 81).

· 兒邀客入，請客上坐，己在下位陪之。Nhi yêu khách nhập, thỉnh khách thượng tọa, kỷ tại hạ vị bồi chi. Bé mời khách vào, mời khách ngồi chỗ trên, còn mình thì ở chỗ dưới tiếp khách (bài 82) 

· So sánh với 之ở bài 60: 之trong các câu dưới đây, được dùng như trợ từ: dùng để nối kết chủ ngữ với vị ngữ, thủ tiêu tính độc lập của câu, biến cụm chủ vị thành một thành phần của câu phức. 

· 簾之為用，可以隔內外，阻灰塵。Liêm chi vi dụng, khả dĩ cách nội ngoại, trở hôi trần. Bức rèm được dùng, có thể ngăn trong ngoài, chắn tro bụi (trong câu này, "liêm chi vi dụng" trở thành thành phần chủ ngữ).

· 與父母之愛子無異Dữ phụ mẫu chi ái tử vô dị. Không khác gì với cha mẹ thương con (Bài 66).

· 故視日之出沒，可以辨四方也。Cố thị nhật chi xuất một, khả dĩ biện tứ phương dã. Vì thế nhìn mặt trời mọc và lặn, có thể phân biệt được bốn phương (Bài 79).

· 此 (thử) là đại từ chỉ thị, trong bài học trên có nghĩa "đó là": 

· 此吾勞力所得者. Thử ngô lao lực sở đắc giả: Đó là những thứ tôi có được nhờ sức khó nhọc.
· 來此讀書lai thử độc thư: đến đây học. (Bài 54)
· 此汝身之影也Thử nhữ thân chi ảnh dã: Đó là bóng của thân người em. (bài 80)
· 故此僧字，實佛弟子團體之名也。Cố thử Tăng tự, thực Phật đệ tử đoàn thể chi danh dã. Cho nên chữ Tăng này thật là tên gọi của đoàn thể đệ tử Phật.
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

黃兒種豆園中PVT。未幾PT，發芽。大PT喜。遂PT按時培養。數TT月後，開花結莢。摘Đgt而LT煮Đgt食Đgt之ĐT。曰：此ĐT吾ĐT勞力所TRT得者TRT，故LT覺味美逾常也TRT。

Bài 64: (tr.188)

七曜日

七曜日者，曰日曜，曰月曜，曰火曜，曰水曜，曰木曜，曰金曜，曰土曜，謂之一週。凡遇日曜之日，學校皆放暇。

I. Phiên âm: Thất diệu nhật

Thất diệu nhật giả, viết nhật diệu, viết nguyệt diệu, viết hỏa diệu, viết thủy diệu, viết mộc diệu, viết kim diệu, viết thổ diệu, vị chi nhất chu. Phàm ngộ nhật diệu chi nhật, học hiệu giai phóng hạ.

II. Dịch nghĩa: Bảy diệu nhật (bảy ngày trong tuần)
Bảy diệu nhật là: chủ nhật (nhật diệu), thứ hai (nguyệt diệu), thứ ba (hỏa diệu), thứ tư (thủy diệu), thứ năm (mộc diệu), thứ sáu (kim diệu), thứ bảy (thổ diệu), gọi là một tuần.

III. Từ mới:

· 曜 diệu: ánh sáng mặt trời – “thất diệu” chỉ cho: mặt trời, mặt trăng và năm vì sao: hỏa, thủy, mộc, kim, thổ (DT, 18 nét, bộ nhật 日)

· 火 hỏa: lửa – Hỏa tinh (DT, 4 nét, bộ hỏa火)

· 水 thủy: nước – Thủy tinh (DT, 4 nét, bộ thủy 水)

· 木 mộc: cây, gỗ - Mộc tinh (DT, 4 nét, bộ mộc 木)

· 金 kim: kim loại – Kim tinh (DT, 8 nét, bộ kim 金)

· 土 thổ: đất – Thổ tinh (DT, 3 nét, bộ thổ 土)

· 週 chu: tuần lễ (DT, 12 nét, bộ sước 辵, 辶)

· 凡 phàm: nói chung (PT, 3 nét, bộ nhật 几)

· 放 phóng: buông, thả ra (Đgt, 8 nét, bộ phộc 攴, 攵)

· 暇 hạ: thong thả, nhàn hạ (DT, 13 nét, bộ nhật 日)

IV. Ngữ pháp:

· Cách dùng chữ 凡 (phàm): 凡 (phàm) là phó từ dùng để biểu thị sự tổng quát, thường có thể dịch là "phàm, phàm là, hễ, đại khái, nói chung":

· 凡遇日曜之日,學校皆放暇。Phàm ngộ nhật diệu chi nhật, học hiệu giai phóng hạ. Phàm gặp ngày chủ nhật, các trường đều được nghỉ.

· 凡有氣血莫不尊親。Phàm hữu khí huyết mạc bất tôn thân. Phàm có cùng dòng máu, không ai là không tôn trọng người thân. (bài 106).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

七ST曜日者TRT，曰日曜，曰月曜，曰火曜，曰水曜，曰木曜，曰金曜，曰土曜，謂之ĐT一ST週。凡PT遇日曜之TKC日，學校皆PT放Đgt暇DT。

Bài 65: (tr.189)

蟻鬬

蟻居穴中，性好鬬。一日黃蟻黑蟻成群而出。列陣於階前，各據一方，蟻王率之。群蟻皆奮鬬至死不退。

I. Phiên âm: Nghĩ đấu

Nghĩ cư huyệt trung, tính hiếu đấu. Nhất nhật hoàng nghĩ hắc nghĩ thành quần nhi xuất. Liệt trận ư giai tiền, các cứ nhất phương, nghĩ vương suất chi. Quần nghĩ giai phấn đấu chí tử bất thoái.

II. Dịch nghĩa: Kiến đánh nhau
Kiến ở trong hang, tính thích đánh nhau. Một hôm, kiến vàng, kiến đen họp thành đàn đi ra. Dàn trận ở trước bậc thềm, mỗi đàn chiếm giữ một phương. Vua kiến chỉ huy đàn kiến. Những con kiến đều ráng sức chiến đấu, đến chết không lùi.

III. Từ mới:

· 蟻 nghĩ: con kiến (DT, 19 nét, bộ trùng 虫)

· 鬬 đấu: đánh nhau (Đgt, 24 nét, bộ đấu 鬥)

· 性 tính: tánh tình (DT, 8 nét, bộ tâm 心,忄)

· 好 hiếu/háo: ham thích (Đgt, 6 nét, bộ nữ 女)

· 黃Hoàng: vàng, màu vàng (TT, 12 nét, bộ hoàng黃)

· 黑 hắc: màu đen (TT, 12 nét, bộ hắc 黑)

· 列 liệt: bày ra, dàn (Đgt, 6 nét, bộ đao 刀,刂)

· 陣 trận: trận (DT, 9 nét, bộ phụ 阜,阝)

· 據 cứ: chiếm giữ (Đgt, 16 nét, bộ thủ 手,扌)

· 王vương: vua (DT, 4 nét, bộ ngọc 玉)

· 率 soái/suất: dẫn, chỉ huy (Đgt, 11 nét, bộ huyền 玄)

· 奮 phấn: ráng sức (Đgt, 16 nét, bộ đại 大)

· 死 tử: chết (DT, 6 nét, bộ đãi 歹)

· 退 thoái: lùi (Đgt, 10 nét, bộ sước 辵, 辶)

IV. Ngữ pháp:

· THÁN TỪ

1. Thán từ: Thán từ cũng là một loại từ biểu thị tình thái, dùng để kêu gọi hay bộc lộ một tình cảm đột ngột phát ra từ trong lòng.

Thán từ vốn không có ý nghĩa cụ thể, cũng không có một sự liên hệ tác dụng nào về mặt ngữ pháp đối với các thành phần khác trong câu và thường được sử dụng độc lập (về mặt ngữ pháp) với các thành phần đó. Thí dụ:

· 嘻！吾與子同病耳！Hi! Ngô dữ tử đồng bệnh nhĩ! Ôi! Tôi với ông là hai người đồng bệnh! (Phan Bội Châu: Việt Nam vong quốc sử).

2. Thán từ có thể:

(1) Biểu thị sự cảm động, thương xót: 噫y,嘻 hy, 嗟ta...

(2) Biểu thị sự đau đớn:嘻嚱譆煕誒憘(hi)，噫嘻(y hi)，嗚呼(ô hô)，于嗟(vu ta)...

(3) Biểu thị sự nóng giận:烏，於，惡(ô), 叱嗟(sất ta)...

(4) Biểu thị sự kinh ngạc, hoài nghi:呼 (hô),吁 (hu)...

(5) Biểu thị tán tụng:譆(hi)，嗚呼 (ô hô)...

(6) Biểu thị oán hận hoặc tiếc nuối:嘻(hi)，(hoạch)...

(7) Biểu thị phản đối: 呵(ha)...

(8) Biểu thị kêu gọi:呼(hu)，嗟(ta)，譆(hi)， 咨(tư)...

(9) Biểu thị tán thành (dùng trong câu đối đáp)然(nhiên)，唯(duy)，諾(nặc)，都(đô)，俞(du)...
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

蟻居穴中PVT，性好鬬。一ST日黃蟻黑蟻成Đgt群DT而LT出Đgt。列Đgt陣於GT階前PVT，各ĐT據Đgt一ST方，蟻王率Đgt之ĐT。群TT蟻皆PT奮鬬Đgt至GT死不PT退。

Bài 66: (tr.191)

母雞

母雞孵卵，數日成雛。隨母出行，未嘗遠離。母雞每得食，必先喚其雛。若遇貓犬，盡力護之，與父母之愛子無異。

I. Phiên âm: Mẫu kê

Mẫu kê phu noãn, sổ nhật thành sồ. Tùy mẫu xuất hành, vị thường viễn ly. Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Nhược ngộ miêu khuyển, tận lực hộ chi, dữ phụ mẫu chi ái tử vô dị.

II. Dịch nghĩa: Gà mẹ
Gà mẹ ấp trứng, vài ngày nở thành gà con. Theo mẹ đi ra ngoài, chưa từng rời xa. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. Nếu gặp mèo chó, thì hết sức che chở, không khác gì cha mẹ thương con.

III. Từ mới:

· 雞 kê: con gà (DT, 18 nét, bộ chuy 隹)

· 孵 phu: ấp (trứng) (Đgt, 14 nét, bộ tử 子)

· 卵 noãn: trứng (DT, 7 nét, bộ tiết 卩)

· 雛 sồ: gà con (DT, 18 nét, bộ chuy 隹)

· 隨 tùy: theo sau (GT, 16 nét, bộ phụ 阜,阝)

· 嘗 thường: từng (PT, 14 nét, bộ khẩu 口)

· 離 ly: rời, lìa (Đgt, 19 nét, bộ chuy 隹)

· 喚 hoán: gọi, kêu (Đgt, 12 nét, bộ khẩu 口)

· 盡 tận: hết (Đgt, 14 nét, bộ mãnh 皿)

· 護 hộ: giúp đỡ (Đgt, 21 nét, bộ ngôn 言)

IV. Ngữ pháp:

· 隨 (tùy) là giới từ có nghĩa "theo, đi theo, cùng theo ":

· 隨母出行。Tùy mẫu xuất hành. Theo mẹ đi ra.

· 泛扁舟之一葉,隨波任去流。Phiếm thiên chu chi nhất diệp, tùy ba nhiệm khứ lưu. Thả lênh đênh một chiếc thuyền con, tùy sóng mặc cho trôi đi hay ở. （bài 115）

· 心如浮雲，隨風到此。Tâm nhược phù vân, tùy phong đáo thử. Lòng như mây nổi, theo gió đến đây (Trần Thái Tông: Thiền tông Chỉ Nam Tự)

· 未嘗 (vị thường) là phó từ, dịch nghĩa "chưa hề, chưa từng":

· 為嘗遠離。Vị thường viễn ly: chưa từng rời xa.

· 吾人處世,未嘗無朋友而能自成者。Ngô nhân xử thế, vị thường vô bằng hữu nhi năng tự thành giả. Chúng ta sống ở đời, chưa từng có ai không có bạn bè mà tự mình làm nên. (bài 111)

· 與(dữ) là giới từ, có nghĩa "với", trong bài dùng để nêu lên đối tượng của sự so sánh, dùng như 於 (ư). 

· Câu 與父母之愛子無異dữ phụ mẫu chi ái tử vô dị, có thể viết lại thành 於父母之愛子無異 nghĩa là: không khác gì mẹ cha thương con.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

母雞孵Đgt卵，數TT日成Đgt雛。隨GT母出行Đgt，未嘗PT遠PT離。母雞每PT得Đgt食DT，必PT先PT喚其ĐT雛。若LT遇貓犬，盡Đgt力護Đgt之ĐT。與GT父母之TRT愛子無PT異TT。

Bài 67: (tr.193)

菊

園中種菊，及秋開花。其瓣如絲，如爪。其色或黃，或白，或赭，或紅。種類最多。性耐寒；嚴霜既降，百花零落，惟菊獨盛。

I. Phiên âm: Cúc

Viên trung chủng cúc, cập thu khai hoa. Kỳ biện như ti, như trảo. Kỳ sắc hoặc hoàng, hoặc bạch, hoặc giả, hoặc hồng. Chủng loại tốt đa. Tính nại hàn; nghiêm sương ký giáng, bách hoa linh lạc, duy cúc độc thạnh.

II. Dịch nghĩa: Hoa cúc
Trong vườn trồng cúc, đến mùa thu nở hoa. Cánh hoa của nó giống như sợ tơ, như móng tay. Màu của nó hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc đỏ, hoặc hồng. Chủng loại rất nhiều. Tính cúc chịu lạnh; sương lạnh xuống rồi, trăm hoa đều rơi rụng, chỉ có cúc riêng vẫn tươi tốt.

III. Từ mới:

· 瓣 biện: cánh hoa (DT, 19 nét, bộ qua 瓜)

· 爪 trảo: móng chân thú (DT, 4 nét, bộ trảo 爪)

· 赭 giả: màu đỏ son (TT, 16 nét, bộ xích 赤)

· 類 loại: loài (DT, 19 nét, bộ hiệt 頁)

· 最 tối: rất, cùng tột (PT, 12 nét, bộ viết 曰)

· 耐 nại: chịu đựng (Đgt, 9 nét, bộ nhi 而)

· 零 linh: héo rụng (Đgt, 13 nét, bộ vũ 雨)

· 盛 thạnh: nhiều, tươi tốt (TT, 11 nét, bộ mãnh 皿)

IV. Ngữ pháp:

· 及(cập) là giới từ, thường dùng để nêu thời gian thực hiện động tác hoặc xảy ra tình huống, có nghĩa "đến lúc, đến khi"

· 園中種菊,及秋開花。Viên trung chủng cúc, cập thu khai hoa. Trong vườn trồng cúc, đến mùa thu nở hoa.

· 及疾愈，始已。Cập tật dũ, thủy dĩ. Đến khi em khỏi bệnh mới thôi. (bài 81)

· 及年稍長，又使入學. Cập nên sảo trưởng, hựu sử nhập học. Đến khi tuổi hơi lớn, lại cho đi học. (bài 98)

· 最 (tối) là phó từ thường đặt trước hình dung từ để chỉ mức độ rất cao về tính chất, có thể dịch là "rất, nhất, hơn cả":

· 種類最多。Chủng loại tốt đa. Chủng loại rất nhiều.

· 自以為最賢Tự dĩ vi tối hiền. Tự cho là người giỏi hơn cả (trang tử: thiên hạ)

· 最大 (Tối đại) lớn nhất.

· 既(ký) là phó từ dùng để biểu thị sự việc đã xảy ra, thường dịch "đã, rồi".
· 嚴霜既降Nghiêm sương ký giáng. Sương lạnh đã rơi xuống.
· 今我輩既是佛之弟子，Kim ngã bối ký thị Phật chi đệ tử: Ngày nay, chúng ta đã là đệ tử của Đức Phật.
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

園中PVT種菊，及GT秋開花。其ĐT瓣如Đgt絲，如Đgt爪。其ĐT色或LT黃，或LT白，或赭，或紅。種類最PT多。性耐Đgt寒；嚴TT霜既PT降，百花零落，惟PT菊獨PT盛TT。

Bài 68: (tr.195)

教弟

兄弟讀書，弟年尚稚，好遊戲。每晚間，兄招弟同坐溫課。弟有不知者，兄必詳為解釋。久之，弟亦自知勤學矣。

I. Phiên âm: Giáo đệ

Huynh đệ độc thư, đệ niên thượng trĩ, hiếu du hí. Mỗi vãn gian, huynh chiêu đệ đồng tọa ôn khóa. Đệ hữu bất tri giả, huynh tất tường vi giải thích. Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ.
II. Dịch nghĩa: Dạy em
Anh em học tập, em tuổi còn nhỏ, thích rong chơi. Mỗi buổi tối, anh gọi em cùng ngồi ôn bài. Em có chỗ nào không biết, anh tất vì em giải thích rõ ràng. Lâu dần, em cũng tự biết siêng năng học tập.

III. Từ mới:

· 教 giáo: dạy dỗ (Đgt, 17 nét, bộ qua 戈)

· 稚 trĩ: trẻ con (TT, 13 nét, bộ chuy 隹)

· 戲 hí: đùa giỡn (Đgt, 17 nét, bộ qua 戈)

· 招 chiêu: vẫy lại (Đgt, 8 nét, bộ thủ 手,扌)

· 溫 ôn: ôn tập, nhắc lại (Đgt, 12 nét, bộ thủy 水,氵)

· 課 khóa: bài học (DT, 15 nét, bộ ngôn 言)

· 詳 tường: rõ ràng (PT, 13 nét, bộ ngôn 言)

· 釋 thích: giải thích (Đgt, 20 nét, bộ biện 釆)

· 矣 hĩ: trợ từ (TRT, 7 nét, bộ thỉ 矢)

IV. Ngữ pháp:

· 者 (giả) trong bài học trên được dùng như một trợ từ (xem bài 20) để nêu lên sự giả thiết:

· 弟有不知者，兄必詳為解釋。Đệ hữu bất tri giả, huynh tất tường vị giải thích. Nếu (hễ) em có điều gì không hiểu, thì anh tất vì em giải thích rõ ràng (thì anh tất giải thích rõ ràng cho em)

· 魯無君子者，斯焉取斯？Lỗ vô quân tử giả, tư yên thủ tư ? Nếu nước Lỗ không có người quân tử, thì người lấy đâu được cái đức quân tử ấy? ( Luận ngữ)

· 為 (vị) là giới từ để nêu lên đối tượng thu nhận một động tác hoặc hành vi do chủ ngữ thực hiện, có thể dịch là "vì, cho". Đối tượng thụ nhận nêu ra cho tân ngữ của 為 (vị) có thể được nêu rõ hoặc tĩnh lược:

· 弟有不知者，兄必詳為解釋。Đệ hữu bất tri giả, huynh tất tường vị giải thích. Nếu (hễ) em có điều gì không hiểu, thì anh tất vì em giải thích rõ ràng (thì anh tất giải thích rõ ràng cho em) (trong câu này nên hiểu sau chữ vị có chữ đệ: huynh tất tường vị đệ giải thích; so sánh với câu thí dụ dưới)

· 為弟講故事。Vị đệ giảng cố sự. Kể chuyện cho em nghe (vì em kể chuyện) (bài 81)

· 卜者坐於四達之衢，為行人語休咎。Bốc giả tọa ư tứ đạt chi cù, vị hành nhân ngữ hưu cữu. Có ông thầy bói ngồi chỗ ngã tư đường, nói chuyện họa phúc cho những người qua lại (bài 121)

· 之 (chi) trong bài trên là một trợ từ vô nghĩa, chỉ có tác dụng về mặt ngữ âm:

· 久之，弟亦自知勤學矣。Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ. Lâu ngày, em cũng tự biết chăm học.

· 矣 (hĩ) là một trợ từ thường dùng cuối câu để biểu thị ngữ khí khẳng định:

· 久之，弟亦自知勤學矣。Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ. Lâu ngày, em cũng tự biết chăm học.

· 我欲仁，斯仁至矣。Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ. Ta muốn đức nhân, thì đức nhân đến vậy. (Luận ngữ: Thuật nhi)

舟已行矣，而劍不行。Chu dĩ hành hĩ, nhi kiếm bất hành: Thuyền đã đi rồi, mà gươm không đi.
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

兄弟讀書，弟年尚PT稚TT，好遊戲。每ĐT晚間PVT，兄招弟同PT坐溫Đgt課DT。弟有不PT知者TRT，兄必PT詳PT為GT解釋。久之TRT，弟亦PT自ĐT知勤PT學矣TRT。

Bài 69: (tr.197)

不倒翁

不倒翁，狀似老人。頭大身短，鬚長髮禿。耳，目，口，鼻皆全。上輕下重。以手推之，隨倒隨起。

I. Phiên âm: Bất đảo ông

Bất đảo ông, trạng tự lão nhân. Đầu đại thân đoản, tu trường phát ngốc. Nhĩ, mục, khẩu, tị giai toàn. Thượng khinh hạ trọng. Dĩ thủ thôi chi, tùy đảo tùy khởi.

II. Dịch nghĩa: Con lật đật
Con lật đật hình dáng giống như ông già. Đầu lớn mình ngắn, râu dài tóc trụi. Tai, mắt, miệng, mũi đều có đủ. Phần trên nhẹ phần dưới nặng. lấy tay xô nó, đổ rồi lại dậy.

III. Từ mới:

· 倒 đảo: ngã, đổ (Đgt, 10 nét, bộ nhân 人, 亻)

· 狀 trạng: hình dáng (DT, 8 nét, bộ khuyển 犬)

· 似 tự: giống như (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人, 亻)

· 鬚 tu: râu cằm (DT, 22 nét, bộ tiêu/ bưu 髟)

· 髮 phát: tóc (DT, 15, bộ tiêu/ bưu 髟)

· 禿 ngốc/thốc: trụi, hói (TT, 7 nét, bộ hòa 禾)

· 輕 khinh: nhẹ (TT, 14 nét, bộ xa 車)

· 重 trọng: nặng (TT, 9 nét, bộ lý 里)

· 推 thôi/suy: xô, đẩy (Đgt, 11, bộ thủ 手, 扌)

IV. Ngữ pháp:

· Cách dùng 隨……隨……(tùy... tùy...): (tùy... tùy...) là một cách thức cố định dùng để diễn tả hai động tác cùng xảy ra một lượt, có thể dịch là "vừa...vừa...":

· 隨倒隨起。Tùy đảo tùy khởi. Vừa ngã xuống vừa đứng lên.

· 隨說隨記。Tùy thuyết tùy ký. Vừa nói vừa ghi.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

不PT倒翁，狀DT似Đgt老人。頭大身短，鬚長髮禿。耳，目，口，鼻皆PT全。上PVT輕下PVT重。以GT手推之ĐT，隨GT倒隨GT起。

Bài 70: (tr.198)

水

飲食之水，或取於河，或取於井。水有清濁。濁者多汙物，又有小蟲，飲之易致病。故烹茶煮飯，宜用清水。

I. Phiên âm: Thủy

Ẩm thực chi thủy, hoặc thủ ư hà, hoặc thủ ư tỉnh. Thủy hữu thanh trọc. Trọc giả đa ô vật, hựu hữu tiểu trùng, ẩm chi dị trí bệnh. Cố phanh trà chử phạn, nghi dụng thanh thủy.

II. Dịch nghĩa: Nước
Nước dùng trong ăn uống, hoặc lấy ở sông, hoặc lấy ở giếng. Nước có trong, đục. Nước đục có nhiều vật dơ bẩn, lại có trùng nhỏ, uống vào dễ sinh bệnh. Vì thế, pha trà, nấu cơm nên dùng nước trong.

III. Từ mới:

· 井 tỉnh: giếng (DT, 4 nét, bộ nhị 二)

· 濁 trọc: (nước) đục (TT, 16 nét, bộ thủy 水,氵)

· 汙 ô: nhơ, bẩn (TT, 6 nét, bộ thủy 水,氵)

· 致 trí: dẫn đến (Đgt, 9 nét, bộ chí 至)

· 病 bệnh: ốm, đau (TT, 10 nét, bộ nạch 疒)

· 烹 phanh: nấu (Đgt, 11 nét, bộ hỏa 火, 灬)

IV. Ngữ pháp:

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

飲食之TKC水，或LT取於GT河，或LT取於GT井。水有清濁。濁者TRT多汙物，又PT有小蟲。飲之ĐT易PT致病。故LT烹茶煮飯，宜TĐT用清水。

Bài Phật pháp 

佛說八大人覺經

後漢安息國三藏安世高譯

為佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺。
第一覺悟世間無常。國土危脆。四大苦空。五陰無我。生滅變異。虛偽無主。心是惡源。形為罪藪。如是觀察。漸離生死。
第二覺知多欲為苦。生死疲勞從貪慾起。少欲無為身心自在。
第三覺知心無厭足。唯得多求增長罪惡。菩薩不爾常念知足。安貧守道。唯慧是業。
第四覺知懈怠墜落。常行精進破煩惱惡。摧伏四魔出陰界獄。
第五覺悟愚癡生死。菩薩常念廣學多聞。增長智慧成就辯才。教化一切悉以大樂。
第六覺知貧苦多怨橫結惡緣。菩薩佈施等念冤親。不念舊惡不憎惡人。
第七覺悟五欲過患。雖為俗人不染世樂念。常念三衣瓶缽法器。志願出家守道清白。梵行高遠慈悲一切。
第八覺知生死熾然。苦惱無量。發大乘心。普濟一切。願代眾生受無量苦。令諸眾生畢竟大樂。
如此八事。乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道慈悲修慧。乘法身船至涅槃岸。復還生死度脫眾生。以前八事開導一切。令諸眾生覺生死苦捨離五欲修心聖道。若佛弟子誦此八事。於念念中滅無量罪。進趣菩提。速登正覺。永斷生死。常住快樂。
Phiên âm:

Vi Phật đệ tử, Thường ư trú dạ,

Chí tâm tụng niệm, Bát Đại Nhân Giác.

Đệ nhất giác ngộ: 
Thế gian vô thường, Quốc độ nguy thúy.

Tứ đại khổ không, Ngũ ấm vô ngã.

Sanh diệt biến dị, Hư ngụy vô chủ.

Tâm thị ác nguyên, Hình vi tội tẩu.

Như thị quán sát, Tiệm ly sanh tử.

Đệ nhị giác tri: Đa dục vi khổ, 

Sanh tử bì lao, Tùng tham dục khởi, 

Thiểu dục vô vi, Thân tâm tự tại.

Đệ tam giác tri: Tâm vô yểm túc, 

Duy đắc đa cầu, Tăng trưởng tội ác. 

Bồ-tát bất nhĩ, Thường niệm tri túc, 

An bần thủ đạo, Duy tuệ thị nghiệp.

Đệ tứ giác tri: Giải đãi trụy lạc,

Thường hành tinh tấn, Phá phiền não ác,

Tồi phục tứ ma, Xuất ấm giới ngục.

Đệ ngũ giác ngộ: Ngu si sanh tử. 
Bồ-tát thường niệm, Quảng học đa văn,

Tăng trưởng trí tuệ, Thành tựu biện tài,

Giáo hóa nhất thiết, Tất dĩ đại lạc.

Đệ lục giác tri:

Bần khổ đa oán, Hoạnh kết ác duyên,

Bồ-tát bố thí, Đẳng niệm oán thân,

Bất niệm cựu ác, Bất tắng ác nhân.

Đệ thất giác ngộ: Ngũ dục quá hoạn.

Tuy vi tục nhân, Bất nhiễm thế lạc,

Thường niệm tam y, Ngõa bát pháp khí,

Chí nguyện xuất gia, Thủ đạo thanh bạch,

Phạm hạnh cao viễn, Từ bi nhất thiết.

Đệ bát giác tri:

Sanh tử xí nhiên. Khổ não vô lượng,

Phát đại thừa tâm, Phổ tế nhất thiết,

Nguyện đại chúng sanh, Thọ vô lượng khổ,

Linh chư chúng sanh, Tất cánh đại lạc.

Như thử bát sự, Nãi thị chư Phật,

Bồ-tát đại nhân, Chi sở giác ngộ,

Tinh tiến hành đạo, Từ bi tu tuệ,

Thừa pháp thân thuyền, Chí Niết-bàn ngạn,

Phục hoàn sanh tử, Độ thoát chúng sanh.

Dĩ tiền bát sự, Khai đạo nhất thiết,

Linh chư chúng sanh, Giác sanh tử khổ,

Xả ly ngũ dục, Tu tâm Thánh đạo.

Nhược Phật đệ tử, Tụng thử bát sự,

Ư niệm niệm trung, Diệt vô lượng tội,

Tiến thú bồ-đề, Tốc đăng chánh giác,

Vĩnh đoạn sanh tử, Thường trụ khoái lạc.

Dịch nghĩa:

Ai đã là đệ tử Phật, phải chuyên tụng kinh Bát Giác.

Điều thứ nhất: Phải biết rằng, cõi thế gian là vô thường, đất đai nọ chẳng vững vàng. Thân "tứ đại" khổ muôn đường. Bởi "ngũ uẩn" làm mơ màng. Là khổ cả, phải tỏ tường. "Sinh" rồi "diệt" biến đổi luôn. Giả dối hết, không chủ trương. Biển ác nọ, tâm là nguồn. Rừng tội đó, thân phải mang. Xem xét thế cho kỷ càng. Cầu "sinh, tử" liền qua sang.

Điều thứ hai: Phải biết rằng: Ham muốn nhiều nên mới khổ, nổi nhọc nhằn, cầu "sinh tử" vì đâu ra ? Bởi tham đó. Đạo "Vô vi" ta hâm mộ, lòng tục trần ta đánh đổ, cứ thế làm tất tới chỗ "Tự tại thân", vui thiên cổ.

Điều thứ ba: Phải biết rằng: Cái tâm ta tham vô cùng, có bao nhiêu chẳng vừa lòng, biển tội ác càng mênh mông. Bậc Bồ Tát thì lại khác, "biết đủ" rồi thường an lạc, giữ đạo màu, theo "tiên giác", vun "tuệ căn" không trễ nhác.

Điều thứ tư: Phải biết rằng: Hễ biếng lười thì trụy lạc, tinh tiến lên trừ tội ác. Bốn con ma "tham, sân, si" với phiền não "tật đố" kia, nhờ tinh tiến đều xa lìa. Ma ngũ ấm: "sắc, thọ, tưởng, hành, thức" biến muôn hình trạng, nhờ tinh tiến đều vắng lặng. Ma tử kia độc ác ghê, giết hại người thực vô kỳ, nhờ tinh tiến chẳng hải chi. "Tự tại thiên" ma cõi Dục cản việc lành, phá tính thực, khiến cho người càng ác độc, nhờ tinh tiến thoát địa ngục.

Điều thứ năm: Phải biết rằng: Vì ngu si "sinh, tử" hoài. Các Bồ Tát chăm dùi mài, học biết rộng, trí sáng soi, tài biện bác, giáo hóa người, cho hết thảy đều vui vầy.

Điều thứ sáu: Phải biết rằng, kẻ nghèo khổ hay oán hờn, cứ nhắm mắt mà làm càn. Hạnh Bồ Tát, nhứt bố thí, coi bình đẳng không khinh bỉ, oán thù xưa, kẻ độc dữ, cũng từ bi mà tha thứ.

Điều thứ bảy: Phải biết rằng, năm món dục "thanh, sắc, tài, ăn với ngủ" làm mê người, nên xa lánh, chớ miệt mài. Một bình bát, ba cà sa, quí pháp khí nguyện xuất gia, niềm thanh tịnh, giữ đạo ta, tu nết tốt, đức "Từ Bi" thảy chan hòa.

Điều thứ tám: Phải biết rằng, lửa sinh tử cháy nồng nàn, nỗi khổ não thực khôn lường. Mở cõi lòng, lòng "Đại Thừa" cứu hết thảy, tai nạn qua. Phát nguyện lớn vì chúng sanh, chịu thay hết nỗi khổ hình, cho đều được hưởng thái bình.

Tám điều trên, là Chư Phật, cùng Bồ Tát, đã hiểu tất, nên làm đạo, tinh tiến thật. Đại Từ Bi "trí huệ" nhứt, cỡi con thuyền, thuyền "Pháp thân", sang "Niết Bàn" vui vô ngần. Lại trở lại cõi hồng trần cứu đại chúng thoát khổ nàn.

Lấy tám điều, tám điều trên, để chỉ dẫn đều tiến lên, cho chúng sinh rõ nhãn tiền, biết "sinh tử" khổ vô biên. Bỏ "ngũ dục", tu đạo liền, Đạo đạo thánh, Tâm tâm niềm.

Đệ tử Phật cứ một môn, tám điều đó, tụng tụng luôn, làm đúng mực, đạo vuông tròn, trong mỗi niệm tội tiêu mòn. Nhờ công ấy, sạch tội ác, tới Bồ Đề, lên Chánh Giác, hết "Tử, Sinh" thường an lạc.

Bài dịch khác:

Là đệ tử của Đức Phật thì ngày cũng như đêm chí thành đọc tụng và quán niệm tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân.

Điều thứ nhất, giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, vũ trụ mong manh tạm bợ. Sự cấu tạo của bốn đại là trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ, tập hợp năm ấm là vô ngã, sinh diệt thay đổi không ngừng, không thực và không có chủ thể. Tâm ta là cội nguồn phát sinh điều ác, thân ta là nơi tích tụ tội lỗi. Quán chiếu như thế dần dần thoát ly sanh tử.
Điều thứ hai giác ngộ rằng ham muốn nhiều thì đau khổ nhiều. Những nỗi khốn khổ trong cõi sanh tử đều do tham dục mà sanh. Người ít ham muốn, không tạo tác (nghiệp bất thiện) nên thân tâm được tự tại.

Điều thứ ba giác ngộ rằng tâm ta không bao giờ biết chán đối với dục lạc, luôn muốn dược nhiều, vì vậy tội ác tăng trưởng. Bậc Bồ Tát thì không như vậy, họ luôn nghĩ đến sự biết đủ, sống an vui thanh đạm để hành đạo, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình.

Điều thứ tư giác ngộ rằng lười biếng sẽ đưa đến sa đọa. Vì vậy nên thường tinh tấn tu tập để phá giặc phiền não, hàng phục bốn loài ma, vượt thoát ngục tù của năm ấm và ba cõi.

Điều thứ năm giác ngộ rằng: Do vô minh mà bị trôi dạt trong ba cõi sanh tử. Vì vậy các vị Bồ Tát thường nhớ rằng cần phải học rộng, nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu khả năng biện tài để giáo hóa cho tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc chân thật.

Điều thứ sáu giác ngộ rằng sự nghèo khổ sinh ra oán hận, tạo thêm duyên nghiệp bất thiện. Vì thế, Bồ tát cần thực hành hạnh bố thí một cách bình đẳng giữa kẻ ghét với người thương. Hãy quên đi những điều xấu ác mà họ đã gây cho mình, không nên ghét bỏ những người ác.

Điều thứ bảy giác ngộ rằng: Năm loại dục là nguyên nhân gây ra tội lỗi và tai họa. Vậy tuy làm người cư sĩ mà sống không đắm nhiễm năm thứ vui phàm tục ấy. Tâm thường nghĩ đến ba y và bình bát. Tâm nguyện hướng về đời sống xuất gia. Vì vậy, sống thanh tịnh, giữ gìn đạo hạnh, tu tập phạm hạnh thanh cao, thương yêu tất cả muôn loài.

Điều thứ tám giác ngộ rằng: lửa sanh tử bừng cháy làm chúng sanh thọ khổ vô lượng. Vì vậy Bồ tát phát tâm Đại thừa cứu giúp tất cả. Nguyện thay thế cho chúng sanh chịu các khổ não vô lượng ấy. Làm cho mọi loài chúng sanh đạt được niềm vui tối thượng.

Tám điều nói trên là những điều giác ngộ của chư Phật, các vị Bồ Tát và các Bậc Đại Nhân. Các Ngài đã tinh tấn hành đạo, tu tập từ bi và trí tuệ, nương thuyền pháp thân mà lên bờ Niết Bàn, rồi lại trở về cõi sanh tử để giúp chúng sanh được giải thoát. Các ngài lấy tám điều giác ngộ này mà chỉ dẫn chúng sanh. Làm cho mọi chúng sanh giác ngộ được nỗi khổ sanh tử mà buông bỏ năm dục lạc hướng tâm về con đường Thánh.

Nếu là đệ tử của Phật thì phải đọc tụng tám điều này. Ở nơi mỗi ý niệm đều như vậy diệt được vô lượng tội, hướng đến giác ngộ, mau lên chánh giác. Vĩnh viễn đoạn trừ sanh tử, thường ở trong sự an lạc Niết Bàn. (TT Thích Viên Giác dịch)
Bài Phật pháp

四十二章经

世尊成道已，作是思惟：離欲寂靜，是最為勝。住大禪定，降諸魔道。於鹿野苑中，轉四諦法輪，度憍陳如等五人而證道果。復有比丘所說諸疑，求佛進止。世尊教敕，一一開悟。合掌敬諾，而順尊敕。

佛言：辭親出家，識心達本，解無為法，名曰沙門。常行二百五十戒，進止清淨，為四真道行，成阿羅漢。

阿羅漢者，能飛行變化，曠劫壽命，住動天地。次為阿那含。阿那含者，壽終靈神上十九天。證阿羅漢。次為斯陀含。斯陀含者，一上一還，即得阿羅漢。次為須陀洹。須陀洹者，七死七生，便證阿羅漢。愛欲斷者，如四肢斷，不復用之。

佛言：出家沙門者斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟無為法。內無所得，外無所求。心不繫道，亦不結業。無念無作，非修非證。不歷諸位，而自崇最。名之為道。

佛言：人有眾過，而不自悔，頓息其心，罪來赴身；如水歸海，漸成深廣。若人有過，自解知非，改惡行善，罪自消滅；如病得汗，漸有痊損耳。

1. Phiên âm: Tứ Thập Nhị chương

Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy: “Ly dục tịch tĩnh, thị tối vi thắng.” Trụ đại thiền định, hàng chư ma đạo. Ư Lộc dã uyển trung, chuyển Tứ đế Pháp luân, độ Kiều-trần-như đẳng ngũ nhân nhi chứng đạo quả. Phục hữu tỳ-kheo sở thuyết chư nghi, cầu Phật tấn chỉ. Thế Tôn giáo sắc, nhất nhất khai ngộ, hiệp chưởng kính nặc, nhi thuận tôn sắc. 

Phật ngôn: Từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh viết sa-môn. Thường hành nhị bá/bách ngũ thập giới, tấn chí thanh tịnh, vi Tứ chân đạo hạnh, thành A-la-hán.

A-la-hán giả năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa. Thứ vi A-na-hàm. A-na-hàm giả, thọ chung linh thần thướng Thập cửu thiên, chứng A-la-hán. Thứ vi Tư-đà-hàm. Tư-đà-hàm giả, nhất thướng nhất hoàn, tức đắc A-la-hán. Thứ vi Tu-đà-hoàn. Tu-đà-hoàn giả, thất tử thất sanh, tiện chứng A-la-hán. Ái dục đoạn giả, như tứ chi đoạn, bất phục dụng chi.

Phật ngôn: Xuất gia sa-môn giả đoạn dục khử ái, thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệc bất kết nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, bất lịch chư vị, nhi tự sùng tối, danh chi vi đạo. …
Phật ngôn: Nhân hữu chúng quá, nhi bất tự hối. Đốn tức kỳ tâm, tội lai phó thân, như thủy quy hải tiệm thành thâm quảng. Nhược nhân hữu quá, tự giải tri phi, cải ác hành thiện, tội tự tiêu diệt, như bệnh đắc hãn, tiệm hữu thuyên tổn nhĩ.

2. Dịch nghĩa: Kinh Bốn Mươi Hai Chương
Sau khi Ðức Thế Tôn thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng: "Ly dục và thanh tịnh là tối thắng, an trú trong Ðại thiền định mới hàng phục được chúng ma."

Ở tại vườn Lộc Uyển, Ngài chuyển bánh xe pháp về 4 chân lý độ cho 5 anh em Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả.

Mỗi khi có thầy Tỳ kheo nào nêu lên những điều chưa rõ, cầu Phật chỉ giáo, Ðức Thế Tôn giảng giải làm cho tất cả đều được khai ngộ, chắp tay cung kính theo lời Phật dạy.

Từ giã Cha Mẹ đi xuất gia học Ðạo, thấu rõ nguồn tâm, hiểu vô vi pháp, được gọi là bậc Sa môn. Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, thực hành 4 chân đạo, thành tựu quả vị A La Hán.

Vị chứng quả A La Hán có thể phi hành, biến hóa, kéo dài mạng sống, ở đời động cả đất trời. Thứ đến là quả A Na Hàm. Vị chứng A Na Hàm, khi tuổi thọ hết, thần thức sẽ sinh lên cõi trời thứ 19 thì chứng quả A La Hán. Thứ đến là quả Tư Ðà Hàm, người chứng quả Tư Ðà Hàm, một lần sinh lên cõi Trời, một lần sinh xuống cõi Người thì chứng quả A La Hán. Kế đến là quả Tu Ðà Hoàn, người chứng quả Tu Ðà Hoàn phải 7 lần sinh, 7 lần tử mới chứng quả A La Hán. Người chứng quả A La Hán là người đã đoạn tận ái dục, như chân tay bị chặt không thể sử dụng trở lại được.

Ðức Phật dạy: "Người xuất gia làm Sa môn thì phải từ bỏ ái dục, biết được nguồn tâm, thấu triệt giáo pháp của Phật, hiểu pháp vô vi. Bên trong không có cái để được, bên ngoài không có chỗ để cầu. Tâm không chấp thủ nơi Ðạo, cũng không hệ lụy bởi nghiệp, không có suy tưởng, không có tạo tác, không có tu, không có chứng, chẳng cần trải qua các Thánh vị mà tự thành cao tột, gọi đó là Ðạo"…
Ðức Phật dạy: "Người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tạo tội ấy, thì tội lỗi càng chồng chất vào thân như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng. Nếu người có tội mà tự nhận biết tội, bỏ ác làm lành thì tội lỗi tự diệt, như bệnh được đổ mồ hôi dần dần sẽ khỏi bệnh". (TT Thích Viên Giác dịch)
Bài Phật pháp

勸發菩提心文

嘗聞入道要門，發心為首；修行急務，立願居先。願立則眾生可度；心發則佛道堪成。苟不發廣大心，立堅固願，則縱經塵劫，依然還在輪迴；雖有修行，總是徒勞辛苦。故華嚴經云：“忘失菩提心，修諸善法，是名魔業”。忘失尚爾，況未發乎？故知欲學如來乘，必先具發菩薩願，不可緩也。

然心愿差别，其相乃多；若不指陈，如何趋向？今为大众略而言之，相有其八。所谓邪、正、真、伪、大、小、偏、圆是也。云何名为邪、正、真、伪、大、小、偏、圆耶？

世有行人，一向修行，不究自心，但知外務，或求利養，或好名聞，或貪現世欲樂，或望未來果報，如是發心，名之為邪。既不求利養名聞，又不貪欲樂果報，惟為生死，為菩提，如是發心，名之為正。

眾生界盡，我願方盡，菩提道成，我願方成。如是發心，名之為大。觀三界如牢獄，視生死如怨家，但期自度，不欲度人，如是發心，名之為小。

1. Phiên âm: Khuyến Phát Bồ đề tâm văn

Thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ; tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Nguyện lập tắc chúng sanh khả độ, tâm phát tắc Phật đạo kham thành. Cẩu bất phát quảng đại tâm, lập kiên cố nguyện, tắc túng kinh trần kiếp, y nhiên hoàn tại luân hồi; tuy hữu tu hành, tổng thị đồ lao tân khổ. Cố Hoa Nghiêm kinh vân: “Vong thất Bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp”. Vong thất thượng nhĩ, huống vị phát hồ! Cố tri dục học Như Lai thừa, tất tiên cụ phát Bồ Tát nguyện, bất khả hoãn dã. 

Nhiên tâm nguyện sai biệt, kỳ tướng nãi đa, nhược bất chỉ trần, như hà xu hướng? Kim vị đại chúng lược nhi ngôn chi, tướng hữu kỳ bát. Sở vị tà, chánh chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên thị dã. Vân hà danh vi tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên da?

Thế hữu hành nhân, nhất hướng tu hành, bất cứu tự tâm, đãn tri ngoại vụ, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc háo danh văn, hoặc tham hiện thế dục lạc, hoặc vọng vị lai quả báo. Như thị phát tâm, danh chi vi tà. Ký bất cầu lợi dưỡng danh văn, hựu bất tham dục lạc quả báo, duy vị sanh tử, vị Bồ đề, như thị phát tâm, danh chi vi chánh.

Chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận, Bồ đề đạo thành, ngã nguyện phương thành. Như thị phát tâm, danh chi vi đại. Quán tam giới như lao ngục, thị sanh tử như oán gia, đãn kỳ tự độ, bất dục độ nhân, như thị phát tâm, danh chi vi tiểu.

2. Dịch nghĩa: Bài văn khuyên phát tâm Bồ đề 

Từng nghe, cửa yếu để vào đạo thì sự phát tâm làm đầu, việc khẩn cấp tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát thì Phật đạo có thể thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập cái nguyện vững bền kiên cố, thì dù trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích. Nên kinh Hoa nghiêm nói: “Nếu quên mất tâm Bồ đề mà tu các pháp lành, gọi đó là nghiệp ma”. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư? Cho nên muốn học Như lai thừa thì trước phải phát Bồ tát nguyện, không thể chậm trễ vậy.

Nhưng tâm nguyện vốn có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không chỉ ra thì làm sao biết mà xu hướng đến. Nay xin vì đại chúng mà ước lược trình bày. Sự phát tâm lập nguyện gồm tám tướng là tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên. Như thế nào là tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên?

Đời có kẻ tu hành mà từ trước đến nay chỉ một bề hành theo sự tướng, không biết tham cứu tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc mong cầu lợi dưỡng, hoặc ưa thích hư danh, hoặc ham dục lạc hiện đời, hoặc mong cầu phước báo mai sau, phát tâm như vậy gọi là tà. Đã không mong cầu hư danh lợi dưỡng, lại không ham quả báu dục lạc đời sau, chỉ vì mong liễu thoát sinh tử, vì chứng đắc Bồ đề, phát tâm như vậy gọi là chánh.

Chúng sanh độ hết nguyện ta mới hết, đạo Bồ đề thành nguyện ta mới thành, phát tâm như vậy gọi là đại. Xét xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người, phát tâm như vậy gọi là tiểu. (Tuệ Liên dịch)
Bài Phật pháp

溈山警策

唐·大圆灵佑禅师
(771-853)
夫業系/繫受身，未免形累，稟父母之遺體，假眾緣而共成。雖乃四大扶持，常相違背，無常老病，不與人期，朝存夕亡，刹那異世。譬如春霜、曉露，倏忽即無；岸樹、井藤，豈能長久？念念迅速，一刹那間，轉息即是來生，何乃晏然空過？

父母不供甘旨，六親固以棄離，不能安國治邦，家業頓捐繼嗣。緬離鄉黨，剃發稟師，內勤克念之功，外弘不諍之德，迥脫塵世，冀期出離。
何乃才登戒品，便言我是比丘，檀越所須，吃用常住。不解忖思來處，謂言法爾合供。吃了聚頭喧喧，但說人間雜話。然則一期趁樂，不知樂是苦因。
曩劫徇塵，未嘗返省，時光淹沒，歲月蹉跎。受用殷繁，施利濃厚，動經年載，不擬棄離，積聚滋多，保持幻質。導師有敕，戒勖比丘，進道嚴身，三常不足。人多於此耽味不休，日往月來，颯然白首。後學未聞旨趣，應須博問先知。將謂出家，貴求衣食？

1. Phiên âm: Quy Sơn Cảnh sách

Đường – Đại Viên Linh Hựu thiền sư

Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát-na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu! Niệm niệm tấn tốc, nhất sát-na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá? 

Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly. Bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự. Miến ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, huýnh thoát trần thế, kí kỳ xuất ly.

Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ-kheo? Đàn việt sở tu, nhật dụng thường trú, bất giải thỗn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Ngật liễu tụ đầu huyên huyên, đãn thuyết nhân gian tạp thoại. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân!

Nẵng kiếp tuần trần, vị thường phản tỉnh. Thời quang yểm một, tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn, thí lợi nùng hậu, động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly. Tích tụ tư đa bảo trì huyễn chất. Đạo sư hữu sắc, giới húc tỳ-kheo, tiến đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Nhân đa ư thử đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thực.

2. Dịch nghĩa: Bài văn cảnh sách của ngài Quy Sơn

Tác giả: Tổ sư Linh Hựu đời Đường (771-853)

Quy Sơn Linh Hựu 771-853, là một vị Thiền sư Trung Quốc trứ danh, môn đệ của Bách Trượng Hoài Hải và thầy của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Cùng với Ngưỡng Sơn, Sư khai sáng tông Quy Ngưỡng. Sư là vị Thiền sư nổi danh nhất thời đó và môn đệ của Sư trên dưới không dưới 1500. Sư có trứ tác Quy Sơn cảnh sách văn, được phổ biến rộng rãi trong giới Thiền cho đến ngày nay.

Bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, tức chưa khỏi khổ lụy về thân. Bẩm thụ tinh cha huyết mẹ, tạm mượn các duyên hợp thành. Tuy nhờ tứ đại giữ gìn, nhưng chúng thường trái nghịch. Vô thường, già, bệnh chẳng hẹn cùng người. Sớm còn tối mất, chỉ trong khoảng sát na đã qua đời khác. Ví như sương mùa xuân, móc sáng sớm, phút chốc liền tan. Cây bên bờ vực, dây trong miệng giếng há được lâu bền. Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát na, chuyển hơi thở đã là đời sau, sao lại an nhiên để ngày tháng trôi suông vô ích?

Đối cha mẹ chẳng dâng ngon ngọt, với lục thân chí quyết bỏ lìa. Không thể an nước trị dân, nghiệp nhà trọn không nối dõi. Xa làng biệt xóm, cắt tóc theo thầy. Trong thường nhớ nghĩ công phu, ngoài rộng mở hạnh hòa kính. Thoát hẳn thế trần, mong cầu giải thoát.

Sao lại vừa mới lên giới phẩm, liền xưng: ta là Tỳ kheo. Dùng của thí chủ, ăn của thường trụ, không biết xét nghĩ của ấy từ đâu đem đến, lại nói càng: lẽ phải hiến cúng. Ăn rồi dụm đầu ồn náo, chỉ nói toàn chuyện tạp thế gian. Song một thuở đua vui, không biết vui ấy là nhân của khổ. Nhiều kiếp theo trần, chưa từng tỉnh lại. Thời giờ mất mát, năm tháng dần dà. Thọ dụng càng nhiều, thí chủ càng được lợi. Hết năm này sang năm khác chẳng chịu trừ bỏ. Chất chứa càng nhiều chỉ để giữ gìn thân huyễn. Đấng Đạo sư có lời dạy, răn nhắc Tỳ kheo: “Tiến đạo nghiêm thân, ba việc thường chớ đủ”. Người nay phần nhiều mê đắm không thôi, ngày lại tháng qua thoạt nhiên đầu bạc. Kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú, phải nên rộng hỏi bậc tiên tri. Chớ nói xuất gia trọng cầu ăn mặc. (Hòa thượng Thanh Từ dịch)
Bản dịch khác:

Nhơn do kiếp trước, nghiệp buộc thân này.

Nương các duyên thành tựu, nhờ cha mẹ hình hài.

Tuy hoả phong địa thủy làm thân, nhưng vẫn hằng trái lẽ;

Khiến lão bịnh vô thường hiện tướng, chẳng kỳ hẹn cùng người.

Sớm còn tối mất, nháy mắt qua đời.

Như sương mùa xuân, như móc ban mai, bỗng liền tan rã;

Như cây dựa bực, như dây bên giếng, nào chắc lâu dài.

Chóng nhanh mỗi phút, nhấp nháy từng giây.

Biến hơi thở thoạt nhiên đổi kiếp,

Há an lòng thong thả qua ngày ?

Đối cha mẹ chẳng dâng ngon ngọt,

Cùng tôn thân phút đã xa rời.

Việc nước không tài công cán,

Nghiệp nhà dứt hạt giống nòi.

Xa làng biệt xóm, xuống tóc theo Thầy.

Tưởng niệm cần trau tâm nội,

Nhu hoà rộng mở đức ngoài.

Mong lìa kiếp tạm, quyết thoát cõi đời.

Lên Giới phẩm mới vừa cao bực,

Xưng Tỳ kheo sao chực loè người ?

Tiêu xài của đạo, Hưởng thọ của đời.

Chẳng xét kỹ: của thí từ đâu thành tựu đó;

Lại nói càn: pháp tu âu phải cúng dâng đây.

Ăn rồi dụm miệng, Nói chuyện ngoài đời.

Thật là một lúc đua vui,

chẳng biết suy tường phăng gốc khổ;

Hay đâu nhiều đời thọ khổ,

chưa từng xét lại tỉnh cơn vui.

Ngày giờ luống mất, Năm tháng buông trôi.

Của lắm thọ nhiều, càng tập nhiễm,

Năm dồn, tháng dập, khó toan rời.

Chập chồng vật chất, Gìn giữ huyễn hài.

Phật dạy Tỳ kheo: 

Tấn đạo nghiêm thân, tình trần phải bớt;

Thế mà nhiều kẻ: 
Luyến phàm nhiễm tục, tham dục chẳng thôi.

Én dệt xuân vừa xanh đó, Thoi đưa đầu đã bạc rồi.

Phận hậu học mù mờ tôn chỉ,

Nương tiên sanh giáo lý trau dồi.

Chớ nói xuất gia, trông cầu ăn mặc,

(NT Huỳnh Liên dịch)

Bài Phật pháp 

佛遺教經

釋迦牟尼佛，初轉法輪，度阿若憍陳如；最後說法，度須跋陀羅。所應度者，皆已度訖。於娑羅雙樹間，將入涅槃。是時中夜，寂然無聲，為諸弟子略說法要。

汝等比丘，於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉，如闇遇明，貧人得寶。當知此則是汝等大師，若我 住世，無異此也。…

此則略說持戒之相。戒是正順解脫之本，故名波羅提木叉。因依此戒，得生諸禪定，及滅苦智慧。是故比丘，當持淨戒，勿令毀缺。若能持淨戒，是則能有善法；若無淨戒，諸善功德皆不得生。是以當知，戒為第一安隱功德住處。

1. Phiên âm: Di Giáo Kinh

Thích-ca Mâu-ni Phật, sơ chuyển pháp luân độ A-nhã Kiều-trần-như, tối hậu thuyết pháp độ Tu-bạt-đà-la. Sở ưng độ giả, giai dĩ độ ngật. Ư Sa-la song thọ gian, tương nhập Niết bàn. Thị thời, trung dạ tịch nhiên vô thanh. Vị chư đệ tử, lược thuyết pháp yếu. 

Nhữ đẳng tỳ-kheo! Ư ngã diệt hậu, đương tôn trọng trân kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Như ám ngộ minh, bần nhân đắc bảo, đương tri thử tắc thị nhữ đẳng đại sư. Nhược ngã trụ thế, vô dị thử dã…

Thử tắc lược thuyết trì giới chi tướng. Giới thị chánh thuận giải thoát chi bổn, cố danh Ba-la-đề-mộc-xoa. Nhân y thử giới đắc sanh chư thiền định cập diệt khổ trí huệ. Thị cố tỳ-kheo đương trì tịnh giới, vật linh hủy khuyết. Nhược nhân năng trì tịnh giới, thị tắc năng hữu thiện pháp. Nhược vô tịnh giới, chư thiện công đức giai bất đắc sanh. Thị dĩ đương tri giới vi đệ nhất an ổn công đức trụ xứ.

2. Dịch nghĩa: Kinh Di giáo

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu tiên chuyển bánh xe pháp hóa độ Ngài A Nhã Kiều Trần Như, lần cuối cùng thuyết pháp hóa độ Ngài Tu bạt đà la. Những người đáng được độ, Ngài đều đã độ hết. 
Giữa 2 sây Sa la, Ngài sắp nhập Niết bàn. Bấy giờ là lúc nửa đêm, hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng động, Ngài đã vì các đệ tử mà nói sơ lược những điều cốt yếu trong chánh pháp.

Này các thầy Tỷ kheo, sau khi Ta diệt độ, các thầy phải nên tôn trọng cung kính Ba-la-đề-mộc-xoa (tuỳ thuận giải thoát/ biệt giải thoát/ biệt biệt giải thoát/ xứ xứ giải thoát), như đêm tối được đèn sáng, như người nghèo được châu báu. Phải biết giới luật là bậc thầy của các vị, như Ta còn ở đời thì cũng không có gì sai khác…
 Đây là nói sơ lược về hình tướng của sự giữ giới. Giới chính là thuận theo căn bản của sự giải thoát, nên gọi là Ba la đề mộc xoa. Do giới mà phát sinh các môn thiền định, và trí tuệ có năng lực diệt trừ các sự thống khổ. 

Thế nên các thầy Tỳ kheo phải giữ giới trong sạch, đừng để cho có sự hủy phạm, thiếu sót. Nếu ai giữ giới thanh tịnh, thì được các pháp lành; nếu không giữ giới thanh tịnh, thì các công đức lành đều không thể sanh ra. Do đó phải biết rằng, giới luật là chỗ trụ an ổn bậc nhất của các công đức.
Bài dịch khác
Phật chuyển Pháp lần đầu,

Kiều Trần Như được độ.

Phật thuyết Pháp rốt sau,

Tu Bạt Đà được độ.

Rừng Sa La Song Thọ,

Phật sắp nhập Niết bàn.

Đêm thanh vì đệ tử,

Pháp trọng yếu truyền ban.

Này Tỳ khưu các bậc,

Khi ta nhập Niết bàn,

Phải tôn trọng Kinh Luật,

Như đêm tối gặp đèn.

Như người nghèo được báu,

Phải biết Giới là Thầy,

Giá ta còn sống mãi,

Cũng chẳng khác chẳng sai…

Đây nói sơ Giới tướng,

Là cội gốc thoát trần,

Gọi “Giải thoát chi bổn”,

Lợi ích khắp xa gần.

Giới ấy sanh định tuệ,

Dứt sạch khổ đời này,

Các Tỳ khưu giữ kỹ,

Đừng để khuyết mảy may.

Người giữ Giới trong sạch,

Thành tựu công đức lành,

Không Giới không công đức,

Giới thiệt đệ nhất danh.

(Ni trưởng Huỳnh Liên)

Bài Phật pháp 

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法；無眼界，乃至無意識界。無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。無苦集滅道，無智亦無得。以無所得故，菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無罣礙；無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。

1. Phiên âm:Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

2. Dịch nghĩa: Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh 

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.

Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.

Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, mà cũng không có hết già chết.

Không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí cũng không có đắc.

Vì không có sở đắc, khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại; Vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.

Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.

Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi đó!)
BÁT NHÃ TÂM KINH

Khi hành Bát nhã Ba la,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.

Này Xá Lợi Tử xét ra,

Không là sắc đó, sắc là không đây.

Sắc cùng không chẳng khác sai,

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào,

Cũng như sắc uẩn một màu không không.

Này Xá Lợi Tử ghi lòng:

Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình.

Không tăng giảm, không trược thanh

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng.

Vậy nên trong cái chơn không,

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh.

Từ không giới hạn mắt nhìn,

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng.

Hết vô minh cũng vẫn không,

Chết già, hết chết già không có gì.

Không khổ, tập, diệt, đạo kia,

Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không.

Sở thành, sở đắc bởi không,

Các vị Bồ tát nương tùng tuệ năng.

Tâm không còn chút ngại ngăn,

Nên không còn chút băn khoăn sợ gì.

Đảo điên mộng tưởng xa lìa,

Niết bàn mới đến bên kia bến bờ.

Ba đời chư Phật sau xưa,

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng.

Trí tuệ năng lực vô ngần,

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu.

Trí tuệ năng lực có nhiều,

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền.

Trí tuệ năng lực vô biên,

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn.

Liền theo lời chú thuyết rằng:

“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. 

(Ni trưởng Huỳnh Liên)
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